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CÔNG TY TNHH NHỰA HỒNG PHÁT - HOFACO
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Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0303 833 843

Điện thoại: (028) 38 571 556 - (028) 38 536 161
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Website: www.hofaco.com.vn                      	
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Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Nhựa 
Hồng Phát - HOFACO đã vươn lên mạnh mẽ và đang khẳng định được 
năng lực của mình trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng 
chất lượng và công năng cao. Với uy tín, kinh nghiệm và năng lực nội bộ 
của mình, HOFACO tự hào mang đến dòng sản phẩm nhựa gia dụng 
an toàn và thân thiện với môi trường - Mang thương hiệu Việt dành cho 
người Việt.  

Hình thành với những viên gạch đầu tiên là công ty gia đình, HOFACO 
luôn mang trong mình tâm huyết và nỗ lực trở thành một hệ sinh thái 
vững mạnh, là nơi đem đến “Giá trị và Niềm tin”. HOFACO luôn khẳng 
định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp chính là sản phẩm, đối tác và người 
tiêu dùng để luôn mang đến cho cộng đồng những sản phẩm được cải 
thiện “chất lượng” từng ngày và an toàn với môi trường.

HOFACO đặt trọn tâm huyết vào từng sản phẩm

Luôn với tâm thế chú trọng đến chất lượng sản phẩm 
và bảo vệ môi trường, những sản phẩm của HOFACO 
được sản xuất với nguyên liệu chính là nhựa nguyên 
sinh - đáp ứng được những tiêu chuẩn cao về chất 
lượng.

Cùng với quyết tâm vươn lên không ngừng và mong 
muốn tạo ra sản phẩm Việt dành cho người Việt với 
độ bền cao, sản phẩm của HOFACO là sự lựa chọn 
an toàn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng các 
sản phẩm nhựa.

HOFACO luôn quan tâm và thấu hiểu người 
tiêu dùng

“Thành công được tạo dựng từ sự khác biệt”, HOFACO 
luôn nỗ lực cải tiến sản phẩm để mang lại những 
trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. Sở hữu 
dây chuyền sản xuất hiện đại và luôn được đổi mới 
định kỳ, HOFACO cam kết đồng hành cùng người 
tiêu dùng nhằm mang đến một cuộc sống hiện đại 
và tiện nghi.

HOFACO cam kết mang lại lợi ích bền vững đến các 
đối tác

Tự tin với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản 
xuất các sản phẩm nhựa gia dụng, HOFACO tự hào khi 
được làm việc với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. 
Đó cũng chính là động lực để HOFACO ngày càng cải 
tiến, mang lại lợi ích cho các đối tác đồng thời nâng 
cao vị thế của mình trên thị trường trong nước và 
quốc tế.

Với những giá trị cam kết được tạo dựng, HOFACO luôn 
nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái bền vững và gắn 
kết dựa trên niềm tin của các thành viên trong đại gia 
đình. HOFACO tin rằng, việc các thành viên tin tưởng, 
nỗ lực vào con đường xây dựng và phát triển hệ sinh 
thái này, sẽ nhận được niềm tin từ quý khách hàng 
qua những giá trị tốt đẹp mà HOFACO đã và đang 
tạo dựng.

Với những thành quả bước đầu, là động lực để 
HOFACO nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai, để 
tiếp tục học hỏi, để cải tiến và sáng tạo - phát huy 
nội lực để tối đa hóa sự hài lòng của quý khách hàng. 

Với niềm tin từ quý khách hàng, chúng tôi tin rằng 
HOFACO sẽ ngày càng có những bước tiến bền 
vững trong tương lai.

Xin trân trọng kính chào!
							     
	               
                                        ĐẠI DIỆN CÔNG TY

		                     Hồng Chấn Thành

THÔNG ĐIỆP CỦA CÔNG TY

Thông điệp của Công ty Thông điệp của Công ty
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SẢN XUẤT

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, 
HOFACO sở hữu hơn 360 sản phẩm nhựa gia dụng 
trên thị trường nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 
của các hộ gia đình. Với hệ thống máy móc tiên tiến 
được nghiên cứu và nhập khẩu từ khắp nơi trên thế 
giới, HOFACO tự tin có thể sản xuất được các sản 
phẩm có thiết kế tinh xảo cùng độ bền cơ học cao, với 
khả năng chống chịu tốt.

Với việc sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, 
HOFACO vẫn liên tục cải tiến và áp dụng những công 
nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và 
nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ năm 2010, với mục tiêu không chỉ đơn thuần 
cải thiện sản phẩm, HOFACO còn muốn nâng cao 
được năng suất để có thể đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường và cũng như xuất khẩu sang thị 
trường quốc tế.

Với mong muốn đó, HOFACO đã bắt đầu đầu tư 
mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất và các hệ 
thống hỗ trợ trong việc sản xuất và thành phẩm.

PHÂN PHỐI

Với hệ thống phân phối trên tất cả các chuỗi siêu thị 
trải dài khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. HOFACO 
còn kết hợp với hơn 150 đối tác và nhà bán lẻ, bao 
gồm các nhà bán lẻ ở các nước trong khu vực Châu 
Á cùng hệ thống kho bãi và nhà xưởng được đầu tư 
hiện đại. HOFACO tự tin có thể mang sản phẩm đến 
tay quý khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào máy móc trong việc 
sản xuất, HOFACO đang từng bước hướng đến một 
chương mới với sự đầu tư vào các trang thiết bị cho 
việc quản lý hàng hóa, cũng như hệ thống quản lý 
trong quá trình sản xuất. 

LĨNH VỰC KINH DOANH

Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh
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Tận dụng không gian tối ưu 

Tối ưu hóa không gian đang là xu hướng được các gia đình 
hướng đến. Người tiêu dùng ngày nay chọn việc sử dụng các 
loại móc treo tường thay cho việc sử dụng các loại tủ cồng kềnh, 
nhằm mở rộng không gian và tạo cảm giác thoải mái nhất cho 
ngôi nhà.

Thấu hiểu xu hướng trên, HOFACO cải tiến và ra đời nhiều loại 
móc dán tường tiện dụng với nhiều công năng, đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng trong hiện tại và tương lai.

Thích ứng linh hoạt

Nhiều khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những vết 
khoan do đinh móc để lại trên tường. Việc sử dụng móc dán 
tường với sự linh hoạt cùng độ kết dính cao qua việc sử dụng 
các loại keo nhập khẩu, móc dán tường của HOFACO có thể chịu 
được nhiều vật nặng mà vẫn đảm bảo thẩm mĩ cho ngôi nhà.

MÓC DÁN TƯỜNG
01

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC DÁN ĐƠN

MÓC DÁN 5

MÓC 2 VUÔNG LỚN

MÓC 2 CÁ

MÓC 2 CÁ

MÓC DÁN 2 THƠM

MÓC HÍT LỚN

MÓC 3 VUÔNG
CHẤM TRÒN

MÓC DÁN 3 NGỰA

MÓC 2 VUÔNG

MÓC HÍT NHỎ

MÓC 3 SỌC

MÓC 3 VUÔNG

MÓC 3 VUÔNG
HPG08

HPG06

7.7 * 5 * 2.5 cm 
18 * 8 * 2.8 cm
1 cái/ vĩ
1.5kg

3.3 * 3.2 * 1.4 cm 
19 * 10.5 * 2.5 cm
5 cái/ vĩ
200g

7.6 * 2.8 * 3.9 cm 
19 * 10 * 4.2 cm
2 cái/ vĩ
1.2kg

6.9 * 4.4 * 2.1 cm 
19 * 10.5 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
600g

5.2 * 3.6 * 1.9 cm 
18 * 8 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
300g

6 * 6 * 2.5 cm 
19 * 10.5 * 2.7 cm
2 cái/ vĩ
200g

5.2 * 4.1 * 2.1 cm 
15 * 13 * 2.8 cm
3 cái/ vĩ
900g

3.4 * 2.8 * 1.5 cm 
18 * 8 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
200g

5.3 * 2.4 * 1.7 cm 
18 * 8 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
300g

4.5 * 4.1 * 2.1 cm 
19 * 13.5 * 3 cm
4 cái/ vĩ
100g

4.8 * 2.6 * 2.2 cm 
18 * 8 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
400g

6.9 * 2.2 * 2 cm 
19 * 10.5 * 3 cm
3 cái/ vĩ
500g

 HPG03

HPG09

HPG16

 HPG06

 HPG04

HPG12

HPG19

 HPG07

 HPG05

HPG13

HPG25

 HPG08

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC SIÊU HÍT LỚN

11.3 * 7.8 * 4 cm 
17 * 12 * 4.2 cm
1 cái/ bịch
1.5kg

 HPG28

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC SIÊU HÍT NHỎ

7.7 * 5.6 * 3.4 cm 
16 * 11 * 4 cm
2 cái/ bịch
700g

 HPG29

MÓC 3 VUÔNG CHẤM TRÒN
HPG19

Móc dán tường Móc dán tường
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TRÒN 
CHẤM GIỮA MÓC DÁN VUÔNG

5.1 * 5.1 * 2.2 cm 
18 * 13 * 3 cm
3 cái/ vĩ
800g

5.5 * 3 * 2.1 cm
18 * 9.4 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g

 HPG67  HPG78

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC VUÔNG TULIP MÓC TRÒN SỌC GIỮA

3.8 * 3 * 1.9 cm 
18 * 9.5 * 2.7 cm
4 cái/ vĩ
200g

4.7 * 3.9 * 2.1 cm 
18 * 7.5 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g

 HPG42  HPG43

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 TRÒN MÓC TREO 1

4.5 * 4.3 * 2 cm 
15 * 13 * 2.8 cm
3 cái/ vĩ
300g

3.7 * 2.7 * 2 cm
18 * 8 * 2.5 cm
4 cái/ vĩ
300g

 HPG45  HPG47

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC ĐẠI

9.5 * 6.9 * 3 cm
17 * 11 * 3.3 cm
1 cái/ bịch
2kg

 HPG44

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO 3

10.9 * 3.7 * 2 cm
18 * 8 * 3 cm
1 cái/ vĩ
600g

 HPG48

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC HÍT MINI MÓC OVAL TRUNG

4.5 * 5.7 * 1.4 cm 
19 * 10.5 * 2 cm
4 cái/ vĩ
100g

5.7 * 6 * 2.3 cm
15 * 15 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
700g

 HPG50  HPG65

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC HÌNH THOI

7.8 * 7.8 * 3.9 cm
14 * 10 * 4.5 cm
1 cái/ vĩ
2kg

 HPG66

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC DÁN HÌNH BƯỚM

MÓC VUÔNG 4 
PHÂN 8

5.4 * 5.6 * 1.9 cm 
21 * 10 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g

5.1 * 5.6 * 2.2 cm 
17 * 7.5 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
800g

 HPG82

 HPG91

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL MÀU MÓC HÍT TREO

5.7 * 4.4 * 2.8 cm 
14 * 11 * 3 cm
2 cái/ vĩ
400g

7.4 * 4.3 * 2.5 cm 
18 * 10 * 3 cm
2 cái/ vĩ
800g

 HPG84  HPG88

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL TULIP

3.6 * 4.4 * 2 cm 
17 * 10.5 * 2.5 cm
5 cái/ vĩ
300g

 HPG39

MÓC BẦU TRUNG

MÓC HÍT TREO

HPG94

HPG88

MÓC HÌNH THOI
HPG66

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC ĐÔI

10.8 * 3.2 * 4.7 cm 
19 * 10 * 5.5 cm
2 cái/ vĩ
2kg

 HPG38

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

4.9 * 3.8 * 2.4 cm 
19 * 10.5 * 2.8 cm
3 cái/ vĩ
700g

 HPG30
MÓC 3 VUÔNG
SỌC GIỮA

Móc dán tường Móc dán tường
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC VUÔNG ĐÔI

5.1 * 5.1 * 3.5 cm 
19 * 10.5 * 4 cm
2 cái/ vĩ
1kg

HPG96

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 NHẬT

3.3 * 5.1 * 2.7 cm 
19 * 10.2 * 3 cm
3 cái/ vĩ
500g

HPG98

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 5 VUÔNG

3.1 * 3.1 * 2 cm
19 * 10.2 * 3 cm
5 cái/ vĩ
300g

HPG97

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 HPG99

4.9 * 4.4 * 2.1 cm
16 * 13 * 2.6 cm
3 cái/ vĩ
500g

HPG99

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC DÁN HPG100

6.1 * 5.6 * 2.3 cm
19 * 10.2 * 3 cm
2 cái/ vĩ
600g

HPG100

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TIM ĐÔI

5.2 * 5.9 * 2.2 cm 
18.5 * 11.9 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
400g

HPG108

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 TRÁI TÁO

4.7 * 4.7 * 1.9 cm
18 * 11.5 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g

HPG109

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC ĐÔI LỚN

9.7 * 4 * 3.6 cm
16 * 11 * 4 cm
2 cái/ vĩ
1.2Kg

HPG112

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC VÂN GỖ

4.9 * 3.5 * 2.5 cm 
16 * 10 * 3 cm
3 cái/ vĩ
600g

HPG113

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC BẦU TRUNG

6.2 * 4 * 2.3 cm 
17 * 11 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
800g

 HPG94

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC ĐƠN CÁN ĐÔI

10 * 5 * 3.2 cm
17 * 11 * 3.2 cm
1 cái/ bịch
2kg

 HPG95

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC BÔNG MAI INOX

4 * 3 * 2 cm
18.4 * 11.5 * 2.4 cm
5 cái/ vĩ
200g

HPG92

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC BẦU VUÔNG

5 * 5 * 2 cm
17 * 11 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
800g

HPG93

MÓC 3 TRÁI TÁO
HPG109

MÓC 3 NHẬT
HPG98

MÓC VUÔNG ĐÔI
HPG96

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC BÔNG MAI

4.8 * 4.7 * 1.8 cm
17.4 * 11.5 * 2.4 cm
4 cái/ vĩ
400g

HPG110

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC VUÔNG TRUNG

4 * 3.4 * 2.7 cm 
17 * 10 * 3 cm
4 cái/ vĩ
600g

HPG111

Móc dán tường Móc dán tường
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HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TIM ĐƠN
MÓC VUÔNG ĐẠI MÓC VUÔNG CHẤM 65

6 * 5.7 * 1.8 cm
14.2 * 8.5 * 2 cm
1 cái/ vĩ
400g

8.5 * 7 * 3 cm 
16 * 10.6 * 3 cm
1 cái/ bịch
1.2kg

8.1 * 6.5 * 3 cm
16 * 10.6 * 3 cm
1 cái/ bịch
1.5kg

HPG119
HPG123 HPG124

MÓC HƯỚNG DƯƠNG

MÓC BÔNG CÚC

HPG122

HPG121

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC HƯỚNG DƯƠNGMÓC CÁ INOX MÓC BÔNG CÚC

7.8 * 6.4 * 2.6 cm 
16 * 10 * 2.5 cm
1 cái/ vĩ
700g

7.5 * 4.8 * 1.8 cm 
17.2 * 10.5 * 2.4 cm
2 cái/ vĩ
300g

5.9 * 4.4 * 2.5 cm 
18.4 * 11 * 3 cm
2 cái/ vĩ
400g

HPG122HPG120 HPG121

Kích thước sản phẩm
	    
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC CẶP ĐÔI MÓC BƯỚM MÀU

Lớn: 7.6 * 6.4 * 2 cm
Nhỏ: 5.3 * 3.9 * 2 cm
19 * 11 * 3.2 cm
2 cái/ vĩ
300g vs 1kg

8.8 * 7.5 * 2.7 cm 
15.8 * 10.5 * 3 cm
1 cái/ vĩ
500g

HPG117 HPG118

MÓC BƯỚM MÀU
HPG118

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TRÒN 3.5

4.3 * 3.8 * 1.9 cm 
17.5 * 10.5 * 2.4 cm
4 cái/ vĩ
400g

HPG114

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 5 NHẬT

5.1 * 3 * 2 cm
18 * 11.5 * 2.5 cm
5 cái/ vĩ
400g

HPG116

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC HÌNH NHÀ

5.8 * 5.3 * 2 cm
18.4 * 10.8 * 2.4 cm
2 cái/ vĩ
400g

HPG115

Móc dán tường Móc dán tường
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HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 4 VUÔNG MINI

MÓC 3 TIM CÁN DÀI

MÓC 6 VUÔNG NHÍ

MÓC 3 VUÔNG TRÒN

MÓC VUÔNG NHẬT

MÓC HÌNH NGƯỜI

2.9 * 2.5 * 1.8 cm 
14.2 * 8.5 * 2.3 cm
4 cái/ vĩ
200g

5.3 * 4.4 * 1.7 cm
15.5 * 12.6 * 2 cm
3 cái/ vĩ
300g

2.8 * 2.2 * 1.4 cm 
14 * 10 * 2 cm
6 cái/ vĩ
100g

4.6 * 2.8 * 1.5 cm 
14 * 11 * 1.8 cm
3 cái/ vĩ
300g

5.7 * 4.3 * 2.4 cm 
17.5 * 11 * 3 cm
2 cái/ vĩ
1kg

9.5 * 9 * 3 cm
15.5 * 12 * 3.5 cm
1 cái/ vĩ
700g

HPG132

HPG135

HPG133

HPG141

HPG134

HPG143

MÓC 4 VUÔNG MINI

MÓC VUÔNG NHẬT

HPG132

HPG134

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   

Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC CÁN DẸP
MÓC 3 
BÔNG MAI INOX

MÓC 3 MẶT CƯỜI

MÓC NHÍ

MÓC 4 VUÔNG INOX

11.2 * 5.6 * 3.6 cm 
17.5 * 10.6 * 4 cm
1 cái/ bịch
1.2kg

Lớn: 7.3 * 4.8 * 1.8 cm 
Vừa: 5.6 * 3.3 * 1.6 cm
Nhỏ: 4.5 * 2.7 * 1.5 cm
13.4 * 13.4 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g - 700g

4.6 * 3.9 * 1.7 cm 
17.2 * 10.5 * 3 cm
3 cái/ vĩ
200g

3 * 2 * 1.1 cm 
11 * 10.5 * 2 cm
10 cái/ bịch
40g

4.2 * 3.8 * 2.2 cm
17.5 * 10 * 3 cm
4 cái/ vĩ
400g

HPG129

HPG127

HPG130

HPG128

HPG131

MÓC CÁN DẸP

MÓC TRÒN CHẤM 78

HPG129

HPG125

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TRÒN CHẤM 78

7.8 * 7.8 * 3 cm
16 * 10.6 * 3 cm
1 cái/ bịch
1.2kg

HPG125

Móc dán tường Móc dán tường
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HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL ĐẠI

11 * 6 * 4.5 cm 
18.4 * 9.6 * 4.5 cm
1 cái/ vĩ
1.6Kg

HPG177

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC ĐÔI NGẮN

6.5 * 3.8 * 4 cm 
14.5 * 3.8 * 4.5 cm
2 cái/ vĩ
500g

HPG176

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 5 NHẬT NHỎ

1.5 * 2.5 * 3.5 cm 
15 * 10.7 * 2 cm
5 cái/ vĩ
200g

HPG182

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC HÌNH THÚ INOX

6.5 * 4.2 * 3 cm
18.6 * 12 * 3.5 cm
3 cái/ vĩ
400g

HPG183

Kích thước sản phẩm	
Kích thước đóng gói   
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 6 TRÒN NHÍ

3.5 * 2.3 * 1.5 cm
15.5 * 10.5 * 2 cm
6 cái/ vĩ
50g

HPG181

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TIM CÁN INOX

7.3 * 6 * 2.3 cm
15 * 14.5 * 2.8 cm
2 cái/ vĩ
400g

HPG178

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 TRÁI TÁO INOX

MÓC BẦU TRUNG
CÁN INOX

MÓC 3 TRÒN LI-E

MÓC ĐÔI HPG172 MÓC ĐÔI HPG173

MÓC 3 VUÔNG LI-E

MÓC HOA SEN MÓC 3 CÁN TRÒN

MÓC 2 VUÔNG
HPG166

MÓC BẦU VUÔNG
CÁN INOX

MÓC 2 VUÔNG LI-E

6.8 * 4.5 * 2 cm
18.6 * 12.6 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
300g

8.3 * 4.7 * 2.5 cm
19 * 11.5 * 3 cm
2 cái/ vĩ
800g

4.3 * 4 * 1.5 cm
17 * 10.5 * 2 cm
3 cái/ vĩ
400g

9 * 2.5 * 3.8 cm 
17.8 * 9 * 4 cm
2 cái/ vĩ
1.3kg

4.4 * 4.4 * 2.2 cm 
16 * 11.5 * 3 cm
3 cái/ vĩ
300g

3.8 * 3.5 * 1.4 cm 
17 * 10.5 * 2 cm
3 cái/ vĩ
300g

10 * 2.5 * 4.7 cm 
17.8 * 9 * 5.2 cm
2 cái/ vĩ
1.5kg

6.9 * 3 * 2.4 cm 
16.5 * 11.5 * 3 cm
3 cái/ vĩ
400g

6.2 * 5.1 * 3.2 cm 
18.4 * 11.6 * 3.5 cm
2 cái/ vĩ
700g

6 * 4 * 2.4 cm
18 * 11.5 * 2.7 cm
3 cái/ vĩ
500g

4.5 * 4.5 * 2.4 cm
17 * 11 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
500g

HPG144

HPG162

HPG159

HPG172

HPG153

HPG160

HPG173

HPG154

HPG166

HPG161

HPG174

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC BÀN CHÂN INOX

6.1 * 5.3 * 1.9 cm 
19 * 11 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
400g

HPG163 MÓC OVAL ĐẠI
HPG177

MÓC 2 VUÔNG HPG166
HPG166

Móc dán tường Móc dán tường



24          25
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO CHỮ S 
65 MM

6.5 * 3.3 * 0.6 cm 
14 * 10.5 * 2 cm
8 cái/ vĩ
2kg

HPG175

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO CHỮ 85MM

8.5 * 3.7 * 0.5 cm
15.5 * 13 * 2 cm
8 cái/ vĩ
3kg

HPG147

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO ĐA NĂNG

39 * 5.5 * 1.5 cm
32 * 12 * 2 cm
1 cái/ vĩ
1.5kg

HPG156

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO CHỮ S
155MM

15.5 * 7 * 0.9 cm
2.4 * 12.5 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
5kg

HPG148

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO CHỮ S
115MM

11.5 * 5 * 0.6 cm 
19 * 12.5 * 2.5 cm
4 cái/ vĩ
4kg

HPG152

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

GIÁ TREO 5

22.3 * 3.5 * 2 cm
26 * 6.5 * 2.5 cm
1 cái/ vĩ
1.2kg

HPG72

MÓC BẦU ĐƠN
HPG186

MÓC BẦU VUÔNG CHẤM 62
HPG185

MÓC CÁN GHÉP
HPG195

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 2 VUÔNG DÀI

MÓC BẦU ĐƠN
MÓC BẦU VUÔNG
CHẤM 62MÓC CON ẾCH

8.5 * 8 * 5 cm
17 * 13 * 6 cm
1 cái/ vĩ
1.2kg

10.2 * 3.5 * 3.2 cm
18.5 * 11 * 3.7 cm
2 cái/ vĩ
1.1kg

7.6 * 6.5 * 4.8 cm
15 * 11 * 5 cm
1 cái/ bịch
2kg

6.2 * 6.2 * 4 cm 
14 * 10.7 * 4 cm
1 cái/ bịch
1.6kg

8 * 7.2 * 3.5 cm
15 * 10.5 * 3 cm
1 cái/ bịch
2kg

HPG184

HPG187

HPG185 HPG186

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL CÁN ĐÔI
MÓC TAM GIÁC
CHẤM GIỮA

7.3 * 4.5 * 3.3 cm 
18.7 * 11.5 * 4 cm
2 cái/ vĩ
600g

4.6 * 4.2 * 2 cm
16 * 13.5 * 3 cm
3 cái/ vĩ
400g

HPG192 HPG193

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC CÁN GHÉP HPG195

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

HÍT GẠT MINI

2.3 * 3.5 * 5.5 cm
14 * 10.5 * 2.6 cm
4 cái/ bịch
400g

3 * 2 * 1 cm
19 * 9 * 2.2 cm
6 cái/ vĩ
50g

4.5 * 2.3 * 1.5 cm
18.4 * 9 * 2.5 cm
4 cái/ vĩ
200g

7.5 * 4 * 2.7 cm
18.5 * 12 * 3.5 cm
2 cái/ vĩ
800g

HPG199

Kích thước sản phẩm 
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL LỚN HPG212

Kích thước sản phẩm 
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL MINI HPG210

Kích thước sản phẩm 
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC OVAL NHỎ HPG211

Móc dán tường Móc dán tường
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 TRÒN INOX

4.6 * 4 * 2.1 cm 
19 * 11 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
700g

HPG165

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 TAM GIÁC 
INOX HPG168

4.6 * 3.3 * 2.4 cm
15.5 * 12.6 * 2.7 cm
3 cái/ vĩ
400g

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO GIÀY

26 * 16.5 * 1.6 cm
1 cái/ vĩ
3kg

HPG11

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO XOAY

16.3 * 10.3 * 1.5 cm
19 * 11.5 * 1.5 cm
1 cái/ vĩ
1.2kg

HPG155

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 2 NHẬT INOX

MÓC 3 VUÔNG INOX MÓC 3 INOX

MÓC 3 
HÌNH THOI INOX

MÓC 3 OVAL INOX

5.8 * 3.7 * 2.5 cm
15.7 * 11.2 * 2.5 cm
2 cái/ vĩ
700g

7.8 * 2.6 * 2.5 cm
19 * 11.5 * 2.9 cm
3 cái/ vĩ
1.2kg

5.1 * 2.9 * 1.6 cm 
17 * 11 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
700g

4 * 4 * 2.5 cm 
15.5 * 11.7 * 3 cm
3 cái/ vĩ
200g

4.8 * 2.5 * 1.7 cm
15 * 10.5 * 2.1 cm
3 cái/ vĩ
500g

HPG188

HPG169 HPG170

HPG190

HPG171

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 2 BẦU DỤC INOX

5.8 * 3.3 * 2.5 cm 
15.5 * 10 * 3 cm
2 cái/ vĩ
300g

HPG189

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC 3 NHẬT INOX

3 * 4 * 1.9 cm
18 * 9.5 * 2.5 cm
3 cái/ vĩ
400g

HPG164

TREO GIÀY ĐA NĂNG 360°
HPG204

MÓC 3 TRÒN INOX

MÓC 3 OVAL INOX

MÓC 3 INOX HPG165

HPG171

HPG170

MÓC TREO GIÀY
HPG11

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng
Trọng lượng vật treo

TREO GIÀY BÀN CHÂN HPG197

27.7 * 24.5 * 0.8 cm
1 cái/ bịch
3kg

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng
Trọng lượng vật treo

TREO ĐA NĂNG 360° HPG204

38 * 16 * 1.7 cm
1 cái/ vĩ
4kg

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng
Trọng lượng vật treo

MÓC TREO 
GIÀY TRÒN HPG205

31.5 * 13.7 * 1.7 cm
1 cái/ vĩ
3kg

Móc treo giày Móc dán tường Inox
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Cải tiến vì cộng đồng

Trong năm 2019, HOFACO đã cho ra mắt nhiều mẫu sản phẩm 
mới và được người tiêu dùng đánh giá cao về tính ứng dụng. 
Đó chính là sự ghi nhận của cộng đồng đối với những nỗ lực của 
HOFACO trong suốt thời gian qua. 

Đặc biệt đối với dòng sản phẩm khay đá và khay thực phẩm, 
ngoài việc liên tục cải tiến về chất lượng, mẫu mã, thì sự đa 
dạng hóa công năng luôn được HOFACO phát triển và hoàn 
thiện. Ngoài chức năng chính làm đá, các chức năng khác như 
làm thạch, làm bánh, bảo quản thức ăn... giúp công việc bếp 
núc luôn tràn đầy niềm vui và sự tiện lợi.

HOFACO sẽ tiếp tục sáng tạo hơn nữa nhằm mang lại những 
sản phẩm đa dạng và mang giá trị tốt đối với cộng đồng. 

KHAY ĐỰNG ĐÁ - 
KHUÔN RAU CÂU

02
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Khay đựng đá - Khuôn rau câu Khay đựng đá - Khuôn rau câu



30          31

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm   
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ LỚN

KHAY ĐÁ BIA

KHAY ĐÁ 72 VIÊN

KHAY ĐÁ NHỎ

KHAY ĐÁ CƠ RÔ

KHAY ĐÁ 21

KHAY ĐÁ 18 VIÊN

KHAY ĐÁ 50 VIÊN

KHAY ĐÁ DẺO

KHAY ĐÁ VUÔNG

KHAY ĐÁ CON GẤU

KHAY ĐÁ 
VUÔNG NHẬT

KHAY ĐÁ THẺ

29.3 * 10 * 3.5 cm
266 ml
1 cái/ bịch
14

28 * 11 * 4 cm
575 ml
1 cái/ bịch
5

24 * 12 * 2.2 cm
108 ml
1 cái/ bịch
72

21.8 * 9.7 * 3.3 cm
170 ml
1 cái/ bịch
10

27 * 11 * 2.4 cm
368 ml
1 cái/ bịch
14

22 * 12 * 3 cm
231 ml
1 cái/ bịch
21

21.5 * 12 * 2.5 cm
180 ml
1 cái/ bịch
18

23.5 * 12 * 2 cm
250 ml
1 cái/ bịch
50

26 * 9.3 * 3 cm
240 ml
4 cái/ bịch
12

25 * 12 * 4 cm
400ml
1 cái/ bịch
10

23.5 * 12 * 2.5 cm
252 ml
1 cái/ bịch
12

27 * 11 * 4 cm
368 ml
1 cái/ bịch
16

30.5 * 11.5 * 3.5 cm
360 ml
1 cái/ bịch
20

HPL03

HPL08

HPL11

HPL04

HPL09

HPL12

HPL22

HPL17

HPL05

HPL10

HPL15

HPL23

HPL18

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BÔNG CÚC

27.5 * 11 * 3.5 cm
290 ml
1 cái/ bịch
10

HPL21

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ LỚN 16

30.2 * 12 * 3.5 cm
480 ml
1 cái/ bịch
16

HPL24

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ CHỮ 28

24 * 13 * 2 cm
196 ml
1 cái/ bịch
28

HPL25

KHAY ĐÁ NHỎ
HPL04

KHAY ĐÁ LỚN
HPL03

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ THẺ 15

23 * 12 * 3.5 cm
300 ml
1 cái/ bịch
15

HPL27

Khay đựng đá - Khuôn rau câu Khay đựng đá - Khuôn rau câu
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Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 32 VIÊN

25.5 * 13 * 3 cm
288 ml
1 cái/ bịch
32

HPL39

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BIA VUÔNG

27 * 10.5 * 5 cm
688 ml
1 cái/ bịch
8

HPL48

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BIA TRÒN

26.5 * 10.3 * 4 cm
520 ml
1 cái/ bịch
5

HPL50

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NGÔI SAO
KHAY ĐÁ
TIM SAO MAI

KHAY ĐÁ DÂU

26 * 10.3 * 3.5 cm
192 ml
1 cái/ bịch
12

26.7 * 12 * 3 cm
294 ml
1 cái/ bịch
21

22 * 12 * 2 cm
143 ml
1 cái/ bịch
11

HPL35 HPL36

HPL37

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ TRÒN

30 * 12 * 3 cm
231 ml
1 cái/ bịch
21

HPL34

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 34 VIÊN

25.7 * 12.7 * 2.3 cm
204 ml
1 cái/ bịch
34

HPL40

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NHO THƠM

25 * 11 * 3 cm
172 ml
1 cái/ bịch
8

HPL38

KHAY ĐÁ THẺ 15

KHAY ĐÁ TIM SAO MAI

HPL27

HPL36

KHAY ĐÁ NẮP ĐẬY 8 VIÊN
HPL56

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NẮP ĐẬY
9 VIÊN

26 * 13 * 4 cm
450 ml
1 cái/ bịch
9

HPL51

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ MẶT CƯỜI

28.7 * 11.2 * 4 cm
450 ml
1 cái/ bịch
10

HPL54

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NẮP ĐẬY
21 VIÊN

26 * 13 * 4 cm
399 ml
1 cái/ bịch
21

HPL52

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NẮP ĐẬY
78 VÊN

26 * 12.5 * 2.7 cm
234 ml
1 cái/ bịch
78

HPL53

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ NẮP ĐẬY
8 VIÊN

26 * 13 * 5 cm
592 ml
1 cái/ bịch
8

HPL56

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 78 VIÊN

26 * 13 * 3 cm
234 ml
1 cái/ bịch
78

HPL55

Khay đựng đá - Khuôn rau câu Khay đựng đá - Khuôn rau câu
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Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BÔNG KHAY ĐÁ 12 VIÊN KHAY ĐÁ GẤU NƠ

24 * 12 * 3 cm
283 ml
1 cái/ bịch
8

28 * 10 * 4 cm
360 ml
1 cái/ bịch
12

24.5 * 11.5 * 3 cm
154 ml
1 cái/ bịch
8

HPL57 HPL59 HPL60

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ LÁ BÔNG 3

25 * 12 * 3.5 cm
304 ml
1 cái/ bịch
8

HPL67

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BÔNG 2

24.5 * 11.8 * 3.8 cm
285 ml
1 cái/ bịch
8

HPL62

KHAY ĐÁ LÁ BÔNG 3
HPL67

KHAY ĐÁ BI KIM CƯƠNG
HPL81

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BI 18 VIÊN KHAY ĐÁ BI 3 VIÊN

KHAY ĐÁ MẶT CƯỜI 2

KHAY ĐÁ BI

KHAY ĐÁ 
BI KIM CƯƠNG

KHAY ĐÁ HẠT CÀ PHÊ

KHAY ĐÁ BI 10 VIÊN

21 * 12 * 3.5 cm
198 ml
1 cái/ bịch
18

22 * 9 * 7 cm
303 ml
1 cái/ bịch
3

29 * 12 * 4 cm
480 ml
1 cái/ bịch
10

25 * 11 * 2 cm
189 ml
1 cái/ bịch
63

27.7 * 8 * 6.5 cm
276 ml
1 cái/ bịch
4

24 * 12 * 2 cm
92 ml
1 cái/ bịch
61

22.4 * 8.7 * 3.5 cm
160 ml
1 cái/ bịch
10

HPL79 HPL80

HPL83

HPL69

HPL81

HPL84

HPL76

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 
NẮP ĐẬY 6 VIÊN

13 * 7 * 4 cm
108 ml
3 cái/ bịch
6

HPL78

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ
HOA ONG BƯỚM

24 * 12 * 3 cm
184 ml
1 cái/ bịch
8

HPL82

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ
VUÔNG NẮP ĐẬY

26 * 13 * 5 cm
636 ml
1 cái/ bịch
6

HPL85

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ RAU CÂU LÁ

23 * 11 * 2 cm
104 ml
1 cái/ bịch
8

HPL68

Khay đựng đá - Khuôn rau câu Khay đựng đá - Khuôn rau câu

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 
TIM NẮP ĐẬY

26 * 13 * 3 cm
180 ml
1 cái/ bịch
18

HPL86

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ TIM SAO LÁ

26.7 * 11.8 * 3 cm
200 ml
1 cái/ bịch
32

HPL87



36          37

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Thể tích sản phẩm
Số lượng

CHUNG ĐÁ NHỎ

6.8 * 6.8 * 5.5 cm
7 * 10 * 15 cm
154 ml
10 cái/ lốc

HPL02

24 * 11.7 * 3.7 cm
336 ml
1 cái/ bịch
8

27 * 12.3 * 2.5 cm
148 ml
1 cái/ bịch
10

26 * 13 * 4 cm
270 ml
1 cái/ bịch
18

27 * 12 * 3 cm
331 ml
1 cái/ bịch
27

24.5 * 12 * 2.5 cm
252 ml
1 cái/ bịch
18

27.5 * 12 * 3.3 cm
410 ml
1 cái/ bịch
14

25.8 * 11.8 * 2.8 cm
180 ml
1 cái/ bịch
10

24.3 * 11.8 * 3 cm
208 ml
1 cái/ bịch
8

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ HOA QUẢ

28.5 * 11.5 * 3.5 cm
324 ml
1 cái/ bịch
10

HPL88

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ
MẶT CƯỜI NẮP ĐẬY

26 * 13 * 5 cm
292 ml
1 cái/ bịch
8

HPL89

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ HOA MAI
NẮP ĐẬY HPL96

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 27 VIÊN HPL99

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ 14 VIÊN HPL98

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Thể tích sản phẩm
Số lượng

CHUNG ĐÁ ĐẠI

8.5 * 8.5 * 7 cm
8.5 * 17 * 18 cm
285 ml
10 cái/ lốc

HPL29

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Thể tích sản phẩm
Số lượng

CHUNG ĐÁ LỚN

7.4 * 7.4 * 5.7 cm
7.6 * 10.5 * 16 cm
178 ml
10 cái/ lốc

HPL01

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Thể tích sản phẩm
Số lượng

CHUNG ĐÁ SIÊU LỚN

9.5 * 9.5 * 7.8 cm
10 * 18 * 20 cm
425 ml
10 cái/ lốc

HPL30

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Thể tích sản phẩm
Số lượng

CHUNG ĐÁ NẮP ĐẬY

10.5 * 10.5 * 12.4 cm
10.5 * 10.5 * 15.5 cm
730 ml
2 cái/ lốc

HPL100

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ VỊT BẦU HPL91

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ HOA TULIP HPL92

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ
HOA HƯỚNG DƯƠNG HPL94

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ CHỮ HPL95

CHUNG ĐÁ NẮP ĐẬY

CHUNG ĐÁ ĐẠI

HPL100

HPL29

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ CÁ TIM DÂU HPL97

26 * 13 * 5 cm
615 ml
1 cái/ bịch
5

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ BIA TRÒN
NẮP ĐẬY HPL90

25.3 * 11.8 * 2.6 cm
168 ml
1 cái/ bịch
10

Kích thước sản phẩm
Thể tích sản phẩm	    
Số lượng
Số viên

KHAY ĐÁ TRÁI CÂY HPL93

Khay đựng đá - Khuôn rau câu Khay đựng đá - Khuôn rau câu
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KHUÔN LÀM KEM
03

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

KHUÔN KEM TRÒN KHUÔN KEM DẸPKHUÔN KEM VUÔNG

KHUÔN KEM 
HÌNH CHỮ KHUÔN KEM DẸP

KHUÔN KEM DẸP SỌC

11.5 * 11.5 * 14 cm 
11.5 * 14 * 21.7 cm
373 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

8.5 * 15 * 15 cm 
9 * 16.5 * 23 cm
322 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

8.5 * 14 * 13 cm
8.5 * 14.5 * 21 cm
345 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

9.5 * 10.8 * 7.2 cm 
16.5 * 13 * 7.2 cm
124 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

6.7 * 10.5 * 12.5 cm 
6.7 * 14 * 20.4 cm
236 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

14 * 14.8 * 16 cm 
14.2 * 17.5 * 24 cm
516 ml
6 khuôn/ hộp/ bịch

HPL63 HPL65HPL64

HPL70  HPL72

 HPL75

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

KHUÔN KEM
TRÒN NHỎ

8.5 * 9 * 11 cm 
9 * 14 * 20 cm
230 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

 HPL71

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Thể tích
Số lượng

11 * 11 * 16 cm
23 * 15.5 * 11.2 cm
340 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

9 * 10 * 11 cm
9 * 14 * 21 cm
208 ml
4 khuôn/ hộp/ bịch

 HPL74HPL73
KHUÔN KEM 
ỐNG LỚN

KHUÔN KEM 
ỐNG NHỎ

Trải nghiệm cuộc sống từ những điều đơn giản

Sự trải nghiệm là cách giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống ngoài 
kia, và thêm yêu đời. Những sự trải nghiệm ta tìm kiếm không 
nằm đâu xa, mà ở ngay xung quanh, trong chính ngôi nhà của 
bạn. Đó là trang hoàng nhà cửa, tự tay nấu những món ăn mới, 
làm những điều bất ngờ đến người thân,... hay đơn giản là tự 
tay làm những que kem mát lạnh cho những thành viên trong gia 
đình, như là sự chăm sóc và gởi gắm tình cảm trong đấy.

Khuôn làm kem Khuôn làm kem
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DỤNG CỤ LÀM BÁNH
04

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm
(trung bình)  
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KHUÔN BÁNH FLAN

KHUÔN RAU CÂU
BÔNG NẮP ĐẬY

KHUÔN SUSHI

6.9 * 6.9 * 4 cm
13.7 * 13.3 * 7cm
20 hủ/ lốc

6.8 * 6.8 * 3.5 cm

15 * 13 * 7 cm
10 cái/ bịch
(5 mẫu/ bịch)

16.3 * 6 * 3.3 cm
22.5 * 9 * 3.3 cm
1 cái/ bịch

HPB83

HPB110

HPB79

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

KHUÔN RAU CÂU
ĐU ĐỦ

19 * 19 * 4.5 cm
25 * 21 * 5 cm
1 cái/ bịch

HPB59

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

KHUÔN RAU CÂU
TRÁI BẮP

23 * 17.5 * 4.5 cm
24 * 21 * 5 cm
1 cái/ bịch

HPB60

Kích thước sản phẩm
(trung bình)   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KHUÔN BÁNH IN

5 * 5 cm

20 * 14 * 2 cm
6 mẫu/ bịch

HPG59

Kích thước sản phẩm
(trung bình)
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

KHUÔN RAU CÂU

7.5 * 7.5 * 2.2 cm

19 * 15 * 3.5 cm
6 mẫu/ bịch

HPB61

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KHUÔN 
BÁNH FLAN TIM

8 * 7.3 * 3.8 cm
15 * 8 * 7 cm
10 hủ/ bịch

HPB106

Gắn kết mọi thành viên trong gia đình

Cuộc sống hiện đại có quá nhiều sự bận rộn, mọi thành viên đều 
tất bật, mải mê với công việc và mối quan hệ ngoài xã hội riêng 
của mình, nên đôi khi những giây phút bên nhau, cùng nhau trải 
nghiệm những công việc bếp núc sẽ là sợi dây gắn kết mọi thành 
viên lại gần với nhau.

Sự đa dạng và tiện dụng của các sản phẩm làm bếp HOFACO, 
giúp công việc bếp núc của mọi gia đình Việt trở nên thật dễ dàng 
và thú vị.
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Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm
	    
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

VÁ CƠM VÁ CƠM HÌNH CÁ

VÁ CƠM 
VUÔNG NHẬT

VÁ CƠM OVAL
VÁ CƠM 
KHÔNG DÍNH VÁ CƠM SIÊU LỚN

VÁ CƠM HÌNH LÁ

VÁ CƠM MẶT CƯỜIVÁ CƠM PANA

VÁ CƠM HÌNH TRỤ

VÁ CƠM HITACHI

VÁ CƠM LỖ VÁ CƠM CẶP ĐÔI

VÁ CƠM MÈO CƯỜI

20 * 7.5 * 0.8 cm
1 cái/ bịch

19.8 * 6.8 * 3.5 cm
1 cái/ bịch

19 * 7.5 * 0.6 cm
1 cái/ bịch

24 * 7.7 * 1 cm
1 cái/ bịch

19.5 * 7.5 * 0.6 cm
1 cái/ bịch

28.3 * 10 * 1 cm
1 cái/ bịch

19.6 * 7.2 * 3 cm
1 cái/ bịch

20 * 6.5 * 3.5 cm
1 cái/ bịch

19.8 * 7.9 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

20.3 * 7.5 * 4 cm
1 cái/ bịch

19 * 7.5 * 0.7 cm
1 cái/ bịch

8.7 * 7.1 * 3.5 cm
1 cái/ bịch

Lớn: 19.8 * 7 * 2.3 cm
Vừa: 16 * 5 * 2.4 cm
2 cái/ bịch

19.6 * 9 * 3.2 cm
1 cái/ bịch

HPB16 HPB94

HPB69

HPB103HPB24 HPB101

HPB88

HPB104HPB51

HPB102

HPB91

HPB105 HPB109

HPB111

VÁ CƠM
05

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

VÁ CƠM NHỎ

19 * 7 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPB117

Chăm sóc khách hàng từ sự thấu hiểu

Bữa cơm gia đình chính là biểu tượng của hạnh 
phúc, sự yêu thương và là nơi nuôi dưỡng tình 
cảm giữa các thành viên trong nhà. Hình ảnh 
người phụ nữ tất bật trong khói bếp nghi ngút 
chuẩn bị những bữa ăn ngon luôn khắc sâu vào 
ký ức của bất kỳ ai trong chúng ta. 

HOFACO mong muốn được lắng nghe những 
tâm tư của khách hàng, để có thể đồng hành và 
nuôi dưỡng sự hạnh phúc đến với mọi gia đình, 
thông qua các sản phẩm của mình.
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Chất lượng sản phẩm chính là lời cam kết của HOFACO

Sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng, luôn luôn là sự 
quan tâm hàng đầu của HOFACO khi gởi gắm vào các sản 
phẩm, nhất là đối với các sản phẩm trong ngành thực phẩm. 
Ngoài sự cải tiến đa dạng trong mẫu mã, công năng, thì chất 
lượng sản phẩm cũng là yếu tố luôn được quan tâm, và đây 
cũng chính là lời cam kết của HOFACO đến với người tiêu dùng.

MUỖNG - NĨA
CÂY KHUẤY

06
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Muỗng - Nĩa - Cây khuấy Muỗng - Nĩa - Cây khuấy



46          47

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

HỦ NĨA CHUỖI

MUỖNG DÀI

CÂY KHUẤY TIM

KHUẤY HÌNH THÚ

DAO MUỖNG NĨA

NĨA NƠ BỊCH

HỦ NĨA NƠ

MUỖNG SÚP

MUỖNG KHUẤY 
HPB25

NĨA HÌNH TRÁI CÂY

MUỖNG NHỰA PICNIC

MUỖNG NHẬT

NĨA CHỮ

MUỖNG NHỎ

KHUẤY ỐC BỊCH

NĨA CHUỖI

NĨA NHỰA PICNIC

KHUẤY HÌNH

11.5 * 0.45 cm
4.2 * 4.2 * 12 cm
24 cái/ hủ

17.7 *  0.3 cm
2.3 * 10 * 24.5 cm
6 cái/ bịch

17.5 * 0.45 cm
3 * 6 * 22 cm
6 cái/ bịch

20 * 0.3 cm
3 * 8 * 32 cm
6 cái/ bịch

17 * 0.3 cm
2 * 6 * 23 cm
3 loại/ bịch

10.2 * 0.25 cm
2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

10.2 * 0.25 cm
4.2 * 4.2 * 12 cm
24 cái/ hủ

14 *  0.4 cm
2.5 * 10 * 21 cm
6 cái/ vĩ

18.7 * 0.55 cm
2 * 6 * 22 cm
6 cái/ bịch

4 * 0.3 cm
2.5 * 11 * 11 cm
50 cái/ bịch

16.7 * 0.3 cm
3 * 8 * 27 cm
10 cái/ bịch

16 * 0.35 cm
3 * 6 * 22 cm
6 cái/ bịch

8 * 0.35 cm
2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

11 *  0.3 cm
2.5 * 10 * 21 cm
12 cái/ vĩ

23 * 0.5 cm
3 * 8 * 32 cm
6 hình/ bịch

11.5 * 0.45 cm
2 * 10 * 17 cm
24 cái/ bịch

18 * 0.4 cm
3 * 8 * 27 cm
10 cái/ bịch

21.5 * 0.5 cm
3 * 8 * 32 cm
6 hình/ bịch

HPB01

HPB10

HPB23

HPB38

HPB30

HPB43

HPB02

HPB11

HPB25

HPB39

HPB31

HPB44

HPB04

HPB12

HPB27

HPB42

HPB32

HPB45

MUỖNG SÚP
HPB11

Muỗng - Nĩa - Cây khuấy Muỗng - Nĩa - Cây khuấy
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

MUỖNG KHUẤY 
THIÊN NGA

19 * 0.45 cm
3 * 8 * 27 cm
6 cái/ bịch

HPB70

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

NĨA NHỰA HPB49

MUỖNG MININĨA MINI

MUỖNG HỘP

DAO NHỰA HPB50

MUỖNG KEM
MUỖNG NHỰA 
HPB47

NĨA HỘP

MUỖNG DÀI CÁN DẸP

MUỖNG MINI SỌCMUỖNG NHỰA XL1

HỘP NĨA CHUỖI

15.5 * 0.3 cm
3 * 12.5 * 23.5 cm
24 cái/ bịch

10 *  2.2 * 0.3 cm
2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

10 * 0.3 cm
2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

10.9 * 0.3 cm
2.1 * 10.1 * 11 cm
20 cái/ hộp

16.7 * 0.2 cm
1 * 12.5 * 25 cm
24 cái/ bịch

13.3 *  2 * 0.4 cm
2.5 * 11 * 22.2 cm
24 cái/ bịch

14 * 0.4 cm
3 * 12.5 * 20 cm
24 cái/ bịch

10 * 0.3 cm
2.2 * 8.2 * 11 cm
20 cái/ hộp

19 * 0.7 cm
2 * 8 * 27 cm
6 cái/ bịch

12 *  2.5 * 0.3 cm
2.5 * 11 * 22.2 cm
24 cái/ bịch

14 * 0.3 cm
3 * 12.5 * 23.5 cm
24 cái/ bịch

11.5 * 0.45 cm
1.6 * 5.2 * 11.6 cm
24 cái/ hộp

HPB49

HPB58HPB46

HPB64

HPB50

HPB62HPB47

HPB65

HPB57

HPB63HPB48

HPB66

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

HỘP NĨA VUÔNG

10 * 0.3 cm
4.9 * 4.9 * 10.5 cm
20 cái/ hủ

HPB74

NĨA NHỰA HPB49
HPB49

DAO NHỰA HPB50

MUỖNG NHỰA XL1

HPB50

HPB48

HỘP MUỖNG VUÔNG
HPB75

Muỗng - Nĩa - Cây khuấy Muỗng - Nĩa - Cây khuấy
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Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

MUỖNG KHUẤY 
TRÁI TIM

MUỖNG NHỰA 
HPB115MUỖNG YAOURT

MUỖNG BÁNH FLANMUỖNG KEM TRÒN NĨA DẸP

MUỖNG NHỰA HPB85

MUỖNG KEM NHỎKHUẤY ĐẠI DƯƠNG

MUỖNG NHỰA 
HPB121MUỖNG ĐÁ CHANH

MUỖNG KHUẤY
SINH TỐ

NĨA NHỰA HPB86

DAO NĨA 2 TRONG 1

22 * 0.5 cm
1.5 * 8 * 30 cm
6 cái/ bịch

10.6 * 0.3 cm
1.2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

23 * 1 cm
2.5 * 8 * 31 cm
6 cái/ bịch

12.8 * 2.6 * 0.3 cm
2.5 * 6.5 * 18 cm
6 cái/ bịch

7 * 0.5 cm
2.3 * 8 * 14 cm
24 cái/ bịch

15 * 0.3 cm
3 * 8 * 27 cm
10 cái/ bịch

24 * 0.5 cm
3 * 8 * 30 cm
6 cái/ bịch

16 * 1 cm
3 * 11.5 * 22 cm
24 cái/ bịch

19.5 * 2.6 * 0.3 cm
2.5 * 6.5 * 23.5 cm
6 cái/ bịch

11 * 1 cm
2.5 * 9 * 17 cm
24 cái/ bịch

10 * 1 cm
2 * 12.5 * 17 cm
12 cái/ bịch

16 * 1 cm
3 * 8 * 26 cm
10 cái/ bịch

15 * 0.3 cm
2.7 * 8 * 27 cm
10 cái/ bịch

12.2 * 0.3 cm
2 * 10.5 * 17 cm
24 cái/ bịch

12 * 1 cm
2.5 * 8.5 * 18 cm
24 cái/ bịch

HPB84

HPB115HPB87

HPB119HPB96 HPB108

HPB85

HPB116HPB90

HPB121HPB97

HPB114

HPB86

HPB95

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

HỘP NĨA KIM CƯƠNG

9.3 * 0.4 cm
4.9 * 4.9 * 10.5 cm
20 cái/ hủ

HPB81

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

MUỖNG SỮA CHUA HPB118

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

MUỖNG NĨA 
2 TRONG 1

15.8 * 0.3 cm
3 * 8 * 27 cm
10 cái/ bịch

HPB80

HỘP NĨA KIM CƯƠNG
HPB81

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

HỘP MUỖNG VUÔNG

10 * 0.3 cm
4.9 * 4.9 * 10.5 cm
20 cái/ hủ

HPB75

Muỗng - Nĩa - Cây khuấy Muỗng - Nĩa - Cây khuấy



52          53

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

LY NHỰA
07

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm
	    
Kích thước đóng gói
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

LY NHỰA HOA VĂN

LY NHỰA 
HÀNG KHÔNG

LY VUÔNG LỚN

LY KEM

LY NHỰA LY PICNIC

LY VUÔNG TRUNG

LY NHỰA TRƠN

8 * 8 * 10.9 cm
12 * 8 * 15.5 cm
5 cái/ bịch
330ml

7.4 * 7.4 * 8 cm
7.5 * 7.5 * 16 cm
10 cái/ bịch
200ml

17 * 8.5 * 8.5 cm 
19 * 8.5 * 8.5 cm
1 cái/ bịch
720ml

8.7 * 8.7 * 11.6 cm 
9 * 9 * 22 cm
5 cái/ bịch
385ml

Ly: 7.4 * 7.4 * 8 cm 
Muỗng: 12 * 1.4 * 0.2 cm
8 * 12 * 29 cm
10 bộ/ bịch

8.5 * 8.5 * 13.2 cm 
9 * 9 * 18 cm
4 cái/ bịch
450ml

10 * 9 * 9 cm 
12 * 7 * 7 cm
2 cái/ bịch
390ml

9.5 * 9.5 * 11.5 cm
16.5 * 9.5 * 15 cm
5 cái/ bịch
450ml

HPB93

HPB56

HPB100

HPB26

HPB72

HPB34

HPB99

HPB92

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng
Dung tích

LY VUÔNG NHỎ

10 * 7 * 7 cm
12 * 7 * 7 cm
2 cái/ bịch
230ml

HPB98

“Thân thiện với môi trường” - Xu hướng chung cả Thế giới
 
Khi mà các vấn nạn về môi trường ngày càng được cộng đồng 
quan tâm, nhất là với các ngành công nghiệp sản xuất, thì “thân 
thiện với môi trường” là xu thế HOFACO luôn muốn hướng đến. 
Để đạt được mục tiêu ấy, Công Ty chúng tôi cam kết hoàn toàn 
sử dụng “nhựa nguyên sinh”, luôn cải tiến quy trình sản xuất và 
tất cả sản phẩm đều đảm bảo “bảo vệ môi trường”
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Chăm sóc người tiêu dùng, từ những điều nhỏ nhất

Đối với mỗi người, đặc biệt là với phái nữ, thì mái tóc chính là 
một trong những điều tự hào nhất. HOFACO mong muốn được 
chăm sóc và đồng hành, để việc chăm sóc tóc trở nên thật dễ 
dàng. Rất ít người biết rằng, một chiếc lược phù hợp không 
những giúp bạn chải đầu dễ dàng, giữ được kiểu tóc mà còn hỗ 
trợ chăm sóc tóc óng mượt và chắc khỏe. 

LƯỢC CHẢI TÓC08
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Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CHẢI TÓC

20.8 * 4 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG27

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỘP LƯỢC

11.5 * 10.5 * 7.5 cm
1 cái/ bịch

HPG22

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC THƯA

23.5 * 6.2 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG31

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CÁN CONG

22 * 5.2 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG32

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CÁN ĐÔI

19.5 * 4 * 0.6 cm
1 cái/ bịch

HPG33

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC BẦU LỚN

20.5 * 3.8 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG34

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC BẦU NHỎ

19 * 2.5 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG35

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC HAPPY

17.3 * 4.3 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG36

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CÁN TRÒN

14.3 *  3.5 * 0.3 cm
1 cái/ bịch

HPG46

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC DÀY THƯA

20.4 * 4.9 * 0.7 cm
1 cái/ bịch

HPG49

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC BẦU TRUNG

19.3 *  2.6 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG62

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CHẢI TÓC UỐN

21.7 * 4.7 * 1.8 cm
1 cái/ vĩ

HPG68

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC NAM TAY CẦM

13.2 * 2.8 * 0.2 cm
2 cái/ bịch

HPG58

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC NAM NHỎ

13 *  3 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG37

LƯỢC CHẢI TÓC
HPG27

LƯỢC THƯA

LƯỢC CHẢI TÓC UỐN

HPG31

HPG68

Lược chải tóc Lược chải tóc
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Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói		
Số lượng

LƯỢC NHÀ TẮM

22.5 * 5.2 * 1 cm
1.2 * 9 * 28 cm
1 cái/ vĩ

HPG70

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC THƯA 
CÁN TRÒN

20.7 * 5.2 * 0.7 cm
1 cái/ bịch

HPG71

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC XĨA

23 * 2.7 * 0.7 cm
1 cái/ bịch

HPG90

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CHẢI TÓC NHỎ

14.5 * 3 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG101

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC RĂNG THƯA

16 * 6.2 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG106

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC TÓC UỐN 
CÁN SỌC

32 * 8 * 1.2 cm
1 cái/ bịch

HPG157

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC TIM ĐÔI

20.5 * 5.5 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG202

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CHẢI TÓC RỐI

21.8 * 5 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG203

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CÁN DẸP

22 * 5 * 0.5 cm
1 cái/ bịch

HPG209

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC CÁN 
CONG NHỎ

14.3 * 3.2 * 0.4 cm
1 cái/ bịch

HPG102

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

LƯỢC XẾP

19 * 2 * 1.5 cm
16 * 8 * 2 cm
1 cái/ vĩ

HPG69

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

LƯỢC BẦU MINI

14.4 * 3 * 0.6 cm
1 cái/ bịch

HPG103

LƯỢC XẾP
HPG69

LƯỢC TÓC UỐN CÁN SỌC
HPG157

LƯỢC CHẢI TÓC NHỎ
HPG101

Lược chải tóc Lược chải tóc
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Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỘP XÀ BÔNG LỚN
MÓC ÁO 
NHẬT TRUNG

HỘP XÀ BÔNG
KIM CƯƠNG

HỘP XÀ BÔNG NHỎ MÓC ÁO TRÒN XOAY

MÓC ÁO DẸP

HỘP XÀ BÔNG OVAL

KỆ XÀ BÔNG

MÓC ÁO NHẬT LỚN

11.3 * 7.5 * 4.5 cm
11.5 * 8.2 * 4.8 cm
1 hộp/ bịch

38 * 20 * 0.8 cm
5 cái/ lốc

12.5 * 8 * 5 cm
15 * 13 * 5 cm
1 hộp/ bịch

9.3 * 6.7 * 3.2 cm
1 hộp/ bịch

42 * 20 * 1.5 cm
4 cái/ lốc

43 * 23 * 1.2 cm
5 cái/ lốc

13 * 8.5 * 5.5 cm 
15 * 11 * 6 cm
1 hộp/ bịch

20 * 10 * 10 cm
1 cái/ bịch

42.5 * 21.5 * 0.8 cm
5 cái/ lốc

HPG57 HPG74

HPG104

HPG76 HPG139

HPG61

HPG80

HPG21

HPG73

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

BANH GIẶT

5.4 * 5.4 cm
15.5 * 10 * 5.5 cm
4 cái/ bịch

HPG83

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

BANH GIẶT NƠ

6.7 * 6.7 cm
28 * 10.3 * 7.3 cm
3 cái/ vĩ

HPG138

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

NẶN ỐNG KEM

8.8 * 3.7 * 0.9 cm
17 * 10.7 * 1 cm
2 cái/ vĩ

HPG79

Kích thước sản phẩm	
Kích thước đóng gói   
Số lượng

KẸP PHƠI ĐỒ LỚN

12 * 3.8 * 6.8 cm
30 *14 * 7 cm
5 kẹp/ bịch

HPG55

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KẸP PHƠI NHỎ

5.8 * 1.2 * 3.7 cm
20 * 12 * 3.8 cm
20 kẹp/ bịch

HPG56

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KẸP PHƠI ĐỒ BÔNG

5.7 * 5.7 * 3.4 cm
29 * 12 * 3.6 cm
10 kẹp/ bịch

HPG75

Kích thước sản phẩm	   
Kích thước đóng gói
Số lượng

KẸP PHƠI ĐỒ
CHIM ÉN

8 * 6.9 * 3.6 cm
35 * 17 * 3.8 cm
10 kẹp/ bịch

HPG77

VẬT DỤNG NHÀ TẮM
09

Luôn luôn sẻ chia để cuộc sống thật dễ dàng
 
Những áp lực công việc và căng thẳng khiến cuộc 
sống của chúng ta đôi lúc mất thăng bằng. Hãy 
để HOFACO sẻ chia những công việc gia đình và 
những mệt mỏi, để mỗi khi bước về nhà, chúng ta 
đều cảm thấy thật thư giãn và thoải mái, bởi sự 
tiện ích mà các sản phẩm HOFACO mang lại.
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HOFACO - Nơi của giá trị và niềm tin

Nơi của giá trị và niềm tin - Câu slogan gắn liền với 
HOFACO cũng chính là lời khẳng định về những giá trị mà công 
ty luôn mong muốn được mang đến với người tiêu dùng, cũng 
như lời cảm ơn và tri ân đầy trân trọng. 

Trong tương lai, sẽ không ngừng cải tiến về chất lượng và đa 
dạng sản phẩm, để mỗi căn nhà Việt Nam luôn có sự hiện diện 
và sự tin dùng các sản phẩm HOFACO.

VẬT DỤNG GIA ĐÌNH
10 Kích thước sản phẩm	   

Số lượng

HỦ TĂM VUÔNG

9 * 8.5 * 8.5 cm
1 hủ/ bịch

HPB07

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỦ TĂM BÔNG MAI

8 * 5 * 5 cm
1 hủ/ bịch

HPB73

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỦ TĂM TRÒN

8 * 5 * 5 cm
1 hủ/ bịch

HPB82

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG 
MẶT TRĂNG

20 * 16 * 1 cm
11 cái/ bịch

HPG51

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG MẶT CƯỜI

20 * 16 * 1 cm
10 cái/ bịch

HPG52

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG NOEL

18 *  12.5 * 0.5 cm
6 cái/ bịch

HPG54

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG 
BÔNG MAI

18 * 12 * 0.5 cm
9 cái/ bịch

HPG179

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG MẶT TRỜI

18 *  12.5 * 0.5 cm
16 cái/ bịch

HPG53

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG BÀN TAY

18.8 * 13.3 * 1 cm
9 cái/ bịch

HPG126

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG BƯỚM HPG196

Kích thước đóng gói
Số lượng

DẠ QUANG TIM

18 *  12 * 0.5 cm
12 cái/ bịch

HPG180

11 *  10.2 * 2.2 cm
5 cái/ hộp

62    

HOFACO CATALOGUE
Vật dụng gia đình Vật dụng gia đình



64          65

HOFACO CATALOGUE HOFACO CATALOGUE

Kích thước sản phẩm

Kích thước đóng gói
Số lượng

CHUNG 5 CAO CẤP

Chung: 5 * 5 * 3 cm
Khay: 25.5 * 6 * 1.5 cm
25.5 * 6 * 3 cm
1 khay + 5 chung

HPG201

Kích thước sản phẩm

Kích thước đóng gói
Số lượng

CHUNG 3 CAO CẤP

Chung: 5 * 5 * 3 cm
Khay:16 * 6 * 1.5 cm
16 * 6 * 3 cm
1 khay + 3 chung

HPG200

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	   	
Số lượng

BỊT Ổ ĐIỆN VUÔNG

2 * 2.9 cm
3 * 10 * 1.7 cm
10 cái/ vĩ

HPG146

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Số lượng

BỊT Ổ ĐIỆN NHỎ

2 * 1 cm
13.5 * 8.5 * 2 cm
10 cái/ vĩ

HPG191

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng
Mũi khoan

TẮC KÊ 30MM HPG213

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng
Mũi khoan

TẮC KÊ 40MM HPG214

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng
Mũi khoan

TẮC KÊ 50MM HPG215

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Số lượng

HỘP THUỐC 7 NGÀY

18.8 * 4.1 * 2.6 cm
25 * 7 * 3 cm
1 cái/ vĩ

HPG63

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỘP THUỐC 2 NGĂN

7.6 * 4.5 * 1.9 cm
1 cái/ bịch

HPG137

Kích thước sản phẩm
Số lượng

HỘP THUỐC TUẦN

15 * 3.5 * 1.5 cm
1 cái/ bịch

HPG198

Kích thước sản phẩm	   
Số lượng

HỘP ĐỰNG THUỐC

10.2 * 3.5 * 2.5 cm
1 cái/ bịch

HPG41

Kích thước sản phẩm
Số lượng

HỘP THUỐC 3 NGĂN HPG207

Kích thước sản phẩm
Số lượng

HỘP THUỐC 
NGÀY DẸP HPG208

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói	    
Số lượng

BỊT Ổ ĐIỆN TRÒN

2 * 3.5 cm
3 * 10 * 1.7 cm
10 cái/ vĩ

HPG145

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói  
Số lượng

HỘP NHỰA NHỎ

3.5 * 3 * 1.5 cm
13.4 * 13.4 * 1.7 cm
6 cái/ vĩ

HPG206

Kích thước sản phẩm
Kích thước đóng gói
Số lượng

CẠO LƯỠI

16 * 3.8 * 0.9 cm
22.5 * 6.5 * 1.5 cm
1 cái/ vĩ

HPG26

HỘP THUỐC  NGÀY DẸP
HPG208

HỘP THUỐC 2 NGĂN
HPG137

7.5 * 6 * 2 cm
1 hộp/ bịch

10 * 3.5 * 2 cm
1 hộp/ bịch

6 * 30 mm
13.5 * 8.5 * 2 cm
20 cái/ vĩ
7 mm

10 * 50 mm
17 * 10 * 2.5 cm
10 cái/ vĩ
11 mm

8 * 40 mm
13.5 * 8.5 * 2 cm
10 cái/ vĩ
9 mm

Vật dụng gia đình Vật dụng gia đình
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HOFACO

CÔNG TY TNHH NHỰA HỒNG PHÁT - HOFACO

Trụ sở: 58-60-62 Đường số 8, Khu Bình Phú, 

Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0303 833 843

Điện thoại: (028) 38 571 556 - (028) 38 536 161

Email: hofaco@hofaco.com

Website: www.hofaco.com.vn                      	
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